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DÂY, XÍCH CHO THÚ CƯNG 
Hình ảnh Model Mô tả 

Dây xích tự cos 

 

LS05-A 
- Kích thước: 1,0*500cm 
- Màu sắc: như hình 
- Chất liệu: vải nilon, TPE, ABS 

 

LS05-B 
- Kích thước: 1,0*500cm 
- Màu sắc: như hình 
- Chất liệu: vải nilon, TPE, ABS 

 

LC188 

- Kích thước: 1,0*500cm 
- Màu sắc: xanh lá, xanh nước 
biển 
- Chất liệu: vải nilon, ABS 
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JF001 

- Kích thước: 1,0*800cm 
- Màu sắc: đen, xanh đen 
- Chất liệu: vải nilon, ABS, TPE 
- Ánh sáng LED 

 

JF002 

- Kích thước: 1,0*500cm 
- Màu sắc: đen, xanh  
- Chất liệu: vải nilon, ABS, TPE 
- Ánh sáng LED 

 

JF002-A 
- Kích thước: 1,0*500cm 
- Màu sắc: đen, xanh  
- Chất liệu: vải nilon, ABS, TPE 

 

JF004 

- Kích thước: 1,0*500cm 
- Màu sắc: đen, xanh, đỏ 
- Chất liệu: vải nilon, ABS, TPE 
- Ánh sáng LED 
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DD001 

- Kích thước: 1,0*450cm 
- Màu sắc: đen, xanh, đỏ, vàng, 
tím 
- Chất liệu: vải nilon, ABS, TPE 
- Ánh sáng LED 

 

DD002 
- Kích thước: 1,0*300cm 
- Màu sắc: xanh, đỏ 
- Chất liệu: vải nilon, ABS 

 

DD003 
- Kích thước: 1,0*300cm 
- Màu sắc: như hình 
- Chất liệu: vải nilon, ABS 

 

DE006 
- Kích thước: 1,0*200cm 
- Màu sắc: hồng, xanh 
- Chất liệu: vải nilon, ABS, TPE 
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DE001 
- Kích thước: 1,0*300cm 
- Màu sắc: hồng, xanh 
- Chất liệu: vải nilon, ABS, TPE 

 

DE002 
- Kích thước: 1,0*400cm 
- Màu sắc: hồng, xanh 
- Chất liệu: vải nilon, ABS, TPE 

 

DE003 
- Kích thước: 1,0*500cm 
- Màu sắc: hồng, xanh 
- Chất liệu: vải nilon, ABS, TPE 

Dây xích thường 

 

 
 
 
 
 
 

LL005 
 
 
 

- Kích thước: 1,5*120cm hoặc 
2,0*120cm 
- Màu sắc: đen, đỏ, hồng, cam, 
xanh 
- Chất liệu: da 
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LL005D 

- Kích thước: 1,5*120cm hoặc 
2,0*120cm 
- Màu sắc: đen, đỏ, cam, xanh 
- Chất liệu: da gắn đá 

 

LP009 

- Kích thước: 1,5*120cm hoặc 
2,0*120cm 
- Màu sắc: đen, đỏ, xanh, tím, 
trắng 
- Chất liệu: da PU 

 

LP003 

- Kích thước: 1,5*120cm hoặc 
2,0*120cm 
- Màu sắc: đen, đỏ, xanh, tím, 
trắng 
- Chất liệu: da PU 

 

LP038 

- Kích thước: 1,5*120cm hoặc 
2,0*120cm 
- Màu sắc: đỏ, xanh 
- Chất liệu: da PU 

 
 
  
 

 

LP046 

- Kích thước: 1,5*120cm hoặc 
2,0*120cm 
- Màu sắc: đỏ, xanh, đen, tím 
- Chất liệu: da PU 
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LP045 

- Kích thước: 1,5*120cm hoặc 
2,0*120cm 
- Màu sắc: như hình 
- Chất liệu: da PU 

 

LL001 

- Kích thước: 1,5*120cm hoặc 
2,0*120cm 
- Màu sắc: đen, nâu, đỏ, tím, 
xanh 
- Chất liệu: da  

 

NL003 
- Kích thước: 1,5*120cm  
- Màu sắc: tím, xanh nhạt 
- Chất liệu: Nylon 

 

NL004 

- Kích thước: 1,0*120cm; 
25*40cm 
- Màu sắc: đa sắc 
- Chất liệu: Nylon 

 

NL005 
- Kích thước: 1,0*120cm;  
- Màu sắc: đa sắc 
- Chất liệu: Nylon 
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NL006 
- Kích thước: 1,0*120cm;  
- Màu sắc: đa sắc 
- Chất liệu: Nylon 

 

NL007 
- Kích thước: 1,0*100cm;  
- Màu sắc: đỏ, xanh 
- Chất liệu: Nylon 

 

NL002 
- Kích thước: 1,0*100cm;  
- Màu sắc: tím đen 
- Chất liệu: Plactic 

 

LN001 
- Kích thước: 1,5*130cm;  
- Màu sắc: đỏ, xanh 
- Chất liệu: Nylon, kim loại 

 

LP001 
- Kích thước: 1,0*120cm;  
- Màu sắc: đỏ, xanh, tím, đen 
- Chất liệu: Da PU 
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LP002 
- Kích thước: 1,0*120cm;  
- Màu sắc: đa sắc 
- Chất liệu: Nylon 

 

LP004 
- Kích thước: 1,0*120cm;  
- Màu sắc: đỏ, tím, xanh 
- Chất liệu: dây thép và hạt nhựa 

 

LP005 

- Kích thước: 2,0*85cm; hoặc 
2,0*115cm 
- Màu sắc: đen, nâu 
- Chất liệu: da bò 

 

LP007 

- Kích thước: 1,5*20cm; 
1,0*100cm 
- Màu sắc: đen, nâu 
- Chất liệu: da bò 
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LP008 

- Kích thước: 2,5*40cm; 
2,5*60cm; 2,5*90cm; 3,2*40cm; 
3,2*60cm; 3,2*90cm 
- Màu sắc: đen 
- Chất liệu: PU, vải, đinh tán 

 
 


